ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN GIA LÂM 

     TRƯỜNG THCS TT TRÂU QUỲ
DANH SÁCH TRÍCH NGANG GIÁO VIÊN ĐĂNG KÝ DẠY THÊM 

Năm học 2020-2021
	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Trình độ CM
	Dạy môn
	Phân công
	Tổng số tiết dạy thêm / 1 tuần
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Thị Thúy Hà 
	1980
	ĐH Toán
	Toán
	- Nhóm HS Khá   lớp 9A
- Nhóm HS  TB – Yếu  lớp  9Â
- Nhóm HS  TB – Yếu  lớp  8A3
	15 tiết
	

	2
	Tào Thị Hồng Vân
	1972
	CĐ Văn 
	Ngữ Văn  
	- Nhóm HS Khá   lớp 9A

- Nhóm HS  TB – Yếu  lớp  9Â

Nhóm HS Giỏi  lớp 8A7
	15 tiết 
	

	3
	Nguyễn Thanh Thủy 
	1990
	ĐH Toán
	Toán 
	- Nhóm HS Khá lớp 9B1

- Nhóm HSTB- Yếu   lớp 9B2

- Nhóm HS Khá  8A2
	15 tiết
	

	4
	Nguyễn Thanh Dung
	1990
	CĐ Văn 
	Ngữ Văn  
	- Nhóm HS Khá lớp 9B1

- Nhóm HSTB- Yếu   lớp 9B2

- Nhóm HS Giỏi  lớp 8A6
	15 tiết
	

	5
	Lê Thị Nhâm
	1976
	ĐH Toán
	Toán 
	- Nhóm HS TB – Yếu  lớp 9C1

- Nhóm HS Khá  lớp 9C2

Nhóm HS Giỏi  lớp 8A6
	15 tiết
	

	6
	Nguyễn Thị Oanh 
	1962
	ĐH Văn 
	Ngữ Văn
	- Nhóm HS TB – Yếu  lớp 9C1

- Nhóm HS Khá  lớp 9C2
	12 tiết
	

	7
	Nguyễn Thị Phương Hoa 
	1990
	CĐ Văn
	Ngữ Văn
	- Nhóm HS TB – Yếu  lớp 9D1
- Nhóm HS Khá  lớp 9D2
Nhóm HS  TB – Yếu  lớp  8A1
	15 tiết
	

	8
	Nguyễn Minh Quân
	1989
	ĐH Toán
	Toán
	- Nhóm HS Khá   lớp 9D1

- Nhóm HS  TB – Yếu  lớp  9D2

Nhóm HS Giỏi  lớp 8A7
	15 tiết
	

	9
	Nguyễn Thị Hải Âu 
	1980
	ĐH Toán
	Toán 
	Nhóm HS  Giỏi  lớp 9E1

- Nhóm HS  Khá   lớp  9 E2
	12 tiết
	

	10
	Nguyễn Thị Mỹ Hằng 
	1981
	Thac sĩ  Văn-
	Ngữ Văn 
	- Nhóm HS  Giỏi  lớp 9E1

- Nhóm HS  Khá   lớp  9 E2

- Nhóm HS  TB – Yếu  lớp  8A4
	15 tiết
	

	11
	Trần Thị Huyên
	1970
	ĐH Toán
	Toán 
	Nhóm HS  Giỏi  lớp 9G1

- Nhóm HS  Khá   lớp  9G2

- Nhóm HS  TB – Yếu  lớp  8A1
	12 tiết
	

	12
	Nguyễn Thị Đào 
	1958
	ĐHSP Văn
	Ngữ Văn  
	- Nhóm HS  Giỏi  lớp 9G

- Nhóm HS  Khá   lớp  9 G

- Nhóm HS  TB – Khá 8A2
	12 tiết
	

	13
	Nguyễn Minh Hạnh 
	1985
	Th.s  Văn-
	Ngữ Văn 
	Nhóm HS  TB – Khá 8A3
	3 tiết
	

	14
	Nguyễn Thị Thanh Loan
	1986
	ĐH Toán
	Toán 
	Nhóm HS  TB – Khá 8A4
	3 tiết
	

	15
	Đặng Thị Thược 
	1980
	ĐH Toán 
	Toán 
	- Nhóm HS TB – Khá  8 A5
	3 tiết
	

	16
	Lê Thanh Dung
	1990
	ĐH Văn
	Ngữ Văn
	- Nhóm HS TB – Khá  8 A5
	3 tiết
	

	17
	Đinh Thị Thanh Thủy 
	1976
	ĐH Anh văn
	 Tiếng Anh
	- Nhóm HS Giỏi lớp 9E

- Nhóm HS Giỏi lớp 9G

- Nhóm HS Giỏi   lớp 8A7
	8 tiết
	

	18
	Nguyễn Thị Hằng 
	1977
	ĐHNN
	Tiếng Anh
	- Nhóm HS TB – Khá  9B

-Nhóm HS TB – Khá  9C

- Nhóm HS TB – Khá 8A1
	8 tiết
	

	19
	Nguyễn Thị Hoàn  
	1993
	CĐ Tiếng Anh 
	Tiếng Anh
	- Nhóm HS TB – Khá  9D

Nhóm HS TB – Khá 8A2, A3
	7 tiết
	

	20
	Đỗ Thị Hải Yến 
	1976
	ĐH Anh văn 
	Tiếng Anh
	- Nhóm HS Giỏi  8A6


	2tiết
	

	21
	Thân Thị Miên 
	1980
	ĐH Anh văn 
	Tiếng Anh
	- Nhóm HS  TB- Yếu  lớp 9A

- Nhóm HS TB Khá  8A4,A5
	7tiết
	


                                                                                                                            Trâu Quỳ, ngày 5 tháng 9 năm 2020
                                                                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

       Đỗ Văn Tiến
